
認定請求書記入例（ベトナム語）

Số điện thoại　090（　1234　）5678

円

円

円

円

円

※ 児童との関係で、該当するもの ※ 海外留学をしている場合の児童と出国年月 ※ 配偶者等消滅日

・父母指定者　　　　

・未成年後見人 ※ 前住所地消滅日 ※ 職権消滅対象者

・同居父母

※ 不足書類： 保険証等・年金加入証明・口座・所得証明書（請求者・配偶者）・パスポート・住民票・申立書・同意書・他（　　　　　　　　　　　　　　） 受付：

（表面）

Bản chứng nhận yêu cầu trợ cấp trẻ em Thời hạn nộp ※受付確認年月日

Thị trưởng Toyohashi

       năm   tháng   ngày

Reiwa 6.  9.  2
令和　　・　　・

N
g
ư

ờ
i 

y
êu

 c
ầu

①（Furigana） とよはし　　　　たろ ②Giới tính Nam ・ Nữ ③Ngày sinh

⑦Mã số cá nhân * * *

令和　　・　　・
令和　　年　　月

（令和　　年　　月分）

⑥Địa chỉ

（Địa điểm văn phò

ng chính của công

ty）

〒４４１ -８５０１ Địa chỉ thời điểm ngày 1/1

tháng 1~tháng 5 là của năm trước

tháng 6~tháng 12 là năm nay

（Nếu khác cột bên trái thì vui lòng điền vào）

Showa・Heisei 53・　８・　９ ※認定・却下年月日 ※支給開始年月

Họ tên

（Tên công ty） TOYOHASHI　TARO
④Nghề

nghiệp

ア．Người làm thuê

イ．Công chức

ウ．Không phải người làm thuê

⑤Người phụ

thuộc
Có ・ Không

*

令和　　年分所得額

　（請求者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　（配偶者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

N
g
ư

ờ
i 

p
h
ụ
 t

h
u
ộ
c

..
.

⑩（Furigana） ⑫Ngày sinh Showa・Hesei 53・　７・　５
⑮請求者の控除対象配
偶者または同一生計配

偶者の場合に○印

控除対象配偶者
・

同一生計配偶者

* * *
⑧Loại lương hưu công cộng

mà người yêu cầu tham gia

ア．Bảo hiểm hưu trí phúc lợi　　　イ．Lương hưu quốc gia　　　ウ．Loại khác（　　   ）

※Nếu là thành viên của một trong những hiệp hội hỗ trợ lẫn nhau dưới đây thì khoanh ○

 （  ）Nhân viên trường tư thục hỗ trợ lẫn nhau

 （  ）Viên chức chính phủ　　 （  ）Công chức địa phương

⑨所得
の状況

* * * * * *

⑯Anh chị của trẻ
（Người sau 31/3 đầu tiên kể từ

khi đủ 18 tuổi đến 31/3 đầu tiên

sau khi đủ 22 tuổi ）

Mối

quan hệ
Năm tháng ngày sinh

Tương đương

giám hộ

Có không

Gánh vác chi phí

sinh hoạt

Có không

*
Họ tên

⑬Nghề

nghiệp

ア．Người làm thuê

イ．Công chức

　（Nơi làm việc：　　　　　　　）

ウ．Không phải người làm thuê

⑪Địa chỉ
（Nếu khác mục⑥）

〒　　　 - Địa chỉ thời điểm ngày 1/1

Tháng 1~tháng 5 là của năm trước

tháng 6~tháng 12 là năm nay

（Nếu khác cột bên trái thì vui lòng điền vào）

* * * * * *
⑭Mã số

cá nhân
* * * *

（月額15,000円） （月額10,000円）

Cùng ・ Riêng
Hei

wa
　Năm　Tháng

Sống cùng・

Sống riêng

Nếu đang du học ở nước

 ngoài thì viết năm tháng

xuất cảnh

Địa chỉ

（Nếu sống riêng）

※児童との関係
該当する場合に

○印

※第3子以降の
場合に〇印

※算定対象の
場合に〇印

Con
Hei

sei
17・10・10 Có ・ Không Có・ Không Cùng・ Riêng

Hei

sei 　年　　月

同一
・

維持
同 ・ 別

Mối

quan hệ
Năm tháng ngày sinh

　年　　月

Sống cù

ng.Sống riêng

Nếu đang du học ở nước

 ngoài thì viết năm tháng

xuất cảnh

Đồng

・
Duy trì

Cùng ・ Riêng
令

和

Hei

sei
・　　・ Có ・ Không Có ・ Không Cùng・ Riêng

Hei

sei 　Năm　Tháng

Con
Hesei

Reiwa
27・２・２ Có ・ Không

Heisei

Reiwa ・　　・

* * * * *

※3歳未満の
場合に〇印

トヨハシ　タロウ

※
備
考

宛名コード

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

（月額30,000円） （月額15,000円） （月額10,000円）

⑱Tổ chức tài chính mong

muốn thanh toán

Mã chi nhánh 支店名 口座番号 Tên tài khoản

⑰　Trẻ em

Giám hộ

Có Không

Liên quan đến

sinh hoạt phí

* *

Tên

銀行　金庫
信組　農協　漁協

Loại tiền gửi

普通・当座
穂の
国

吉田

※合計月額

　年　　月

Đồng

・
Duy trì

Cùng ・ Riêng
Hei

wa
　Năm  ThángCon

Heisei

Reiwa
６・11・13 Có・ Không

（月額15,000円） （月額10,000円）

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

（月額30,000円）

令

和

* * *

 Toyohashi Shi Imabashi Chou 1 banchi Higashikan 2kai 18 gou

TOYOHASHI HANAKO

とよはし　　　　はなこ

Họ tên

Furigana

とよはし　いちろ

TOYOHASHI　ICHIRO

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

（月額30,000円） （月額15,000円） （月額10,000円）

・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

（月額30,000円）

※左記以外の
場合に○印

※手当月額

Con
Heisei

Reiwa
20・４・３ Có ・ Không

Đồng

・
Duy trì

Nagoya Shi Nakaku Sannomaru□-△-○

Tokyoto〇×Kuｘｘｘ

有 ・ 無

とよはし　つつじ

TOYOHASHI TSUTSUJI

とよはし　じろう

TOYOHASHI JIROU

TOYOHASHI SAKURA

Furigana

Họ tên
とよはし　さくら

記入例( Ví dụ cách điền ) Cha mẹ người có thu nhập cao 

hơn hãy điền vào

ア：Người tham gia lương hưu phúc lợi（Nhân viên công ty...）

ウ：Người tham gia lương hưu quốc gia, người phụ thuộc lương hưu 

phúc lợi, người không tham gia lương hưu

Trẻ đủ 18 tuổi đến 31/3 đầu tiên 

thì vui lòng điền vào

・Nếu đang sống cùng trẻ thì khoanh ○ vào「Cùng」

・Nếu đang sống riêng thì khoanh ○ vào ⸢Riêng⸥ sau đó viết địa chỉ 

vào cột địa chỉ

※Nếu sống riêng với trẻ thì cần phải nộp đơn tuyên bố đặc biệt.

・Nếu người yêu cầu đang giám hộ, nuôi dưỡng trẻ thì hãy khoanh○ vào mục「Có」

・Nếu là con đẻ hoặc con nuôi của người yêu cầu thì khoanh ○ vào「Đồng」

・Nếu là con,cháu..người phụ thuộc của người yêu cầu thì khoanh ○ vào「Duy trì」

※Nếu là「Duy trì」thì cần phải nộp đơn tuyên bố đặc biệt.

Thời điểm ngày 1/1 năm yêu 

cầu nếu đăng ký cư trú ở ngoài 

thành phố thì hãy điền địa chỉ 

thời điểm ngày 1/1

⑯Nếu mục「Tương đương giám hộ」và「Gánh vác chi phí sinh hoạt」đều chọn là「Có」thì 

vui lòng nộp giấy yêu cầu này cùng với giấy 「Xác nhận tương đương giám hộ và gánh vác chi 

phí sinh hoạt」.

（Chỉ áp dụng với trường hợp trên 3 trẻ bao gồm  trẻ ⑰và anh chị của trẻ⑯）

Tài liệu đính kèm

・Bản sao sổ ngân hàng mang tên người yêu cầu hoặc thẻ ngân 

hàng

※Thông tin có thể xác nhận tên tổ chức tài chính, tên chi 

nhánh, số tài khoản, tên chủ tài khoản...

・Bản sao thẻ bảo hiểm sức khỏe của người yêu cầu

※Chỉ với những người có con dưới 3 tuổi

太枠内を記入してください。


